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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật  

và sản phẩm động vật thủy sản đợt 01 năm 2024 

 

1. Cơ quan thực hiện:  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh.  

Địa chỉ: Số 04, Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0239.3855650; Email: qlclnltshatinh@gmail.com    

2. Thời gian thực hiện: tháng 4/2024 

3. Phạm vi giám sát: trên phạm vi toàn tỉnh, trong  tháng 4/2024, tiến hành 

thu 15 mẫu sản phẩm thuỷ sản các loại để kiểm tra dư lượng hoá chất, kháng 

sinh. 

4. Kết quả phân tích 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm 

FAO; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh Thông 

báo kết quả như sau: 

- Phát hiện 07 mẫu thuỷ sản khai thác có dư lượng kim loại nặng nhưng đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn 

ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (QCVN 8-2:2011/BYT);  

- 01 mẫu Ngao nhiễm E.coli nhưng nằm trong giới hạn cho phép theo Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm 

(QCVN 8 - 3:2012/BYT); 

- Các sản phẩm thuỷ sản còn lại không phát hiện dư lượng các chất độc hại 

thuộc các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu được chỉ định phân tích. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thông báo 

đến các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu kiểm tra và các địa phương được biết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Trưởng, các Phó Chi cục Trưởng; 

- Các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu (14); 

- Lưu: VT, CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

Phan Văn Dũng 

 



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-QLCL ngày  24  tháng 6  năm 2024  của 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) 
 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị Kết quả Giới hạn quy định 

1 Tôm thẻ Kỳ Anh TTKA-01 

Lê Trần Hoàng Anh, thôn Hồ Hải, xã Kỳ 

Tiến, huyện Kỳ Anh. 

ĐT: 0346891911 

Thuỷ ngân (Hg). mg/kg ND - 

2 Mực Kỳ Anh  MKA-01 Cadimi (Cd) mg/kg < 0,015 
0,05 mg/kg 

(QCVN 8 - 2:2011/BYT) 

3 
Mực Thị xã Kỳ 

Anh 
M-TXKA 

Nguyễn Thị Châu, chợ thị xã Kỳ Anh. 

ĐT: 03765274012 
Cadimi (Cd) mg/kg < 0,015 

0,05 mg/kg 

(QCVN 8 - 2:2011/BYT) 

4 Ngao Kỳ Hà N-TXKA 
Lê Thị Tín, , chợ thị xã Kỳ Anh. 

ĐT: 0386929234 

Độc tố gây mất 

trí nhớ (ASP). 
mg/kg ND - 

5 Ngao Cẩm Lĩnh NCL-01 

Nguyễn Thị Khả, thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, 

huyện Cẩm Xuyên. 

ĐT: 0865380312 

E. coli; CFU/g 4,6 x 10
2 230 - 700 CFU/g 

(QCVN 8 - 3:2012/BYT) 

Lindan µg/kg ND - 

6 
Cá cam Cẩm 

Xuyên 
CCCX 

Lại Thị Lan, tổ dân phố 12, thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên 

ĐT: 0776270736 

Thuỷ ngân (Hg). mg/kg ND - 



7 Mực thành phố 1 MTP-01 

Nguyễn Ánh Thuyên, đường Nguyễn 

Tuấn Thiện, phường Trần Phú, Tp Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0911267992 

Cadimi (Cd) mg/kg < 0,015 
0,05 mg/kg 

(QCVN 8 - 2:2011/BYT) 

8 Cá mu Thạch Hà  CM-TH 

Lê Thị Triều, chợ Cày, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà. 

ĐT: 0358793173 

Thuỷ ngân (Hg). mg/kg < 0,015 
0,05 mg/kg 

(QCVN 8 - 2:2011/BYT) 

9 
Cá vược Đồ 

Điệm 
CV-ĐĐ 

Nguyễn Thị Hoài, thôn Song Hải, xã 

Thạch Sơn, huyện Thạch Hà. 

ĐT:  0918500492 

Nhóm B3e; µg/kg ND - 

Ivermectin µg/kg ND - 

10 Ngao Lộc Hà 01 N-LH01 

Hồ Thị Cẩm, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc 

Hà. 

ĐT: 0913104617 

Độc tố gây mất 

trí nhớ (ASP); 
mg/kg ND - 

11 
Cá chụa Thạch 

Kim 
CC-TK 

Nguyễn Thị Thương, thôn Sơn Bằng, xã 

Thạch Kim, huyện Lộc Hà. 

ĐT: 0763115263 

Cadimi (Cd) mg/kg < 0,015 
0,05 mg/kg 

(QCVN 8 - 2:2011/BYT) 

12 
Cá nục chuối 

Giang Đình 
CNC-GĐ 

Trần Thị Ngọc Ánh, thôn Hồng Nhất, xã 

Xuân Giang, huyện Nghi Xuân. 

ĐT: 0382759615 

Thuỷ ngân (Hg). mg/kg 0,053 
0,05 mg/kg 

(QCVN 8 - 2:2011/BYT) 

13 
Tôm vằn Cương 

Gián 
TV-CG 

Hoàng Thị Phương, thôn Nam Mới, xã 

Cương Gián, huyện Nghi Xuân. 

ĐT: 0368088521 

Cadimi (Cd) mg/kg < 0,015 
0,05 mg/kg 

(QCVN 8 - 2:2011/BYT) 

14 
Cá rô phi Vũ 

Quang 
CRP-VQ 

Trần Văn Đồng, thôn Ngân Móc, xã Thọ 

Điền, huyện Vũ Quang. 

ĐT: 0963810021 

Dipterex mg/kg ND - 

15 
Cá chạch Hồng 

Lĩnh 
CC-HL 

Đặng Văn Phúc, TDP Hậu Điền, phường 

Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. 

ĐT: 0911661720 

Heptachlor µg/kg ND - 

 

Ghi chú:  - ND: không phát hiện 
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